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        Thứ ……  ngày … tháng … năm 2026 

          TỰ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2025 - 2026 

                    MÔN: TOÁN 

                       Thời gian: 35 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào các ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Số gồm 512 đơn vị, 5 phần mười, 9 phần nghìn được viết là: 

A. 512,59 B. 509,512 C. 512,509 D. 9050,512 

Câu 2. Số?              13 giờ 24 phút = …… giờ 

A. 1 324 B. 13,24 C. 13,4 D. 13,04 

Câu 3. Số? 57 dm3 24 cm3 =  dm3 

A. 57,24 B. 57,024 C. 5 724 D. 57 024 

Câu 4. Một đề thi có 50 câu hỏi. Trong đó có 40 câu hỏi ở dạng cơ bản, còn lại là câu hỏi 

dạng nâng cao. Tỉ số phần trăm số câu hỏi dạng nâng cao so với tổng số câu hỏi của đề thi:  

A. 70 % B. 80 % C. 20 % D. 60 % 

Câu 5. Diện tích của hình tròn có bán kính 9 cm là: 

A. 28,26 cm2 B. 254,34 cm3 C. 56,52 cm2 D. 254,34 cm2 

Câu 6. Thể tích của hình lập phương có cạnh 6 dm là: 

A. 216 dm3 B. 216 cm3 C. 0,216 m2 D. 2,16 m3 

Câu 7. Năm nay, mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần 

tuổi con. 

A. Mẹ 36 tuổi, con 12 tuổi. B. Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi 

C.  Mẹ 24 tuổi, con 12 tuổi D. Mẹ 30 tuổi, 12 tuổi 

Câu 8.  Biểu đồ hình quạt tròn sau thể hiện tỉ số phần trăm 

học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5A.  

Số % học sinh thích tham gia chơi bóng đá là: 

A. 69%                                  B. 25% 

C. 100%                                D. 31%                                                                                                       

 

              Bóng rổ 47% 

       

     Bơi 22% 

                        Bóng đá 

                      ? %           

 



 
 

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 2 giờ 45 phút + 5 giờ 37 phút   b) 18 phút 52 giây – 15 phút 34 giây  

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

c) 4 ngày 8 giờ  x 3                          d) 16 giờ 52 phút : 4  

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Bài 2. (1 điểm) 

a) Tính giá trị biểu thức 

    98,56 – 3,25 x 4,2 

           ………………………. 

           ………………………. 

b) Điền số vào chỗ chấm 

- 18 km/h = …………….m/s 

- 5 m3 7dm3 = ………..m3 

Bài 3.  Một người đi từ nhà đến một thành phố, lúc đầu người đó đi tàu hỏa với vận tốc 

45km/h trong 2 giờ. Sau đó đi xe máy với vận tốc 30km/h trong 30 phút thì đến nơi. Hỏi 

quãng đường người đó đi từ nhà đến thành phố dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Bài 4. a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 28,27 × 98 + 56 + 0,54 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 5 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

Câu 7 

(0,5đ) 

Câu 8 

(0,5đ) 

C C B B D A A D 

 

II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)     

Bài 1. Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 

a. 2 giờ 45 phút 

+ 5 giờ 37 phút 

   7 giờ 72 phút 

Hay 8 giờ 12 phút 

b. 18 phút 52 giây 

  – 15 phút 34 giây 

     3 phút 18 giây 

 c. 4 ngày 8 giờ  

      x          3     

    12 ngày 24 giờ 

Hay 13 ngày                             

 

16 giờ 52 phút     4 

0 52 phút  4giờ 13phút 

0 

 Bài 2. Mỗi phần đúng được 0,5 điểm 

     98,56 – 3,25 x 4,2 

  = 98,56  -  13,65 

           = 84,91 

b) - 18 km/h =  5 m/s 

     - 5 m3 7dm3 = 5,007 m3 

Bài 3. (2,5 điểm)  

Đổi 30 phút = 0,5 giờ        0,5 điểm 

Quãng đường bác Hùng đi tàu hỏa là:   

45 × 2 = 90 (km)         0,5 điểm 

Quãng đường bác Hùng đi xe máy là:  

30 × 0,5 = 15 (km)      0,5 điểm 

Quãng đường từ nhà đến thành phố là:  

90 + 15 = 105 (km)      0,5 điểm 

Đáp số: 105km     0,5 điểm 

Bài 4.   0,5 điểm           28,27 × 98 + 56 + 0,54     = 28,27 x 98 + 56,54 

                                                                  = 28,27 x 98 + 28,27 x 2 

                                                                  = 28,27 x (98 + 2) 

                                                                  = 28,27 x 100 = 2827 
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……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

I/ Đọc tiếng (3 điểm): .............. 

II/ Đọc hiểu (7 điểm): .................. 

 



* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc 

thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. Hành động nằm chắn tàu của Ray-mông Điêng có thể được xem là biểu tượng cho điều 

gì? 

A. Sự phản kháng mạnh mẽ chống lại chiến tranh phi nghĩa. 

B. Sự nổi loạn của giới trẻ thời bấy giờ. 

C. Sự yêu thích mạo hiểm của một cá nhân. 

D. Sự thiếu hiểu biết về hậu quả chiến tranh 

Câu 2. Vì sao bà Ray-mông Điêng phản đối việc đưa xe tăng sang Việt Nam? 

A. Vì bà muốn bảo vệ thành phố Xanh Pi-e khỏi chiến tranh. 

B. Vì bà không đồng tình với việc mang chiến tranh và tội ác sang Việt Nam. 

C. Vì bà là người Việt Nam sống ở Pháp. 

D. Vì bà muốn được nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Câu 3. Hành động dũng cảm của Ray-mông Điêng nói lên điều gì về bà? 

A. Bà là người kiên định, luôn đặt lợi ích bản thân lên trên hết. 

B. Bà có lòng nhân ái, dũng cảm và sẵn sàng hi sinh vì chính nghĩa. 

C. Bà là một nhà lãnh đạo tài ba, có tầm ảnh hưởng lớn. 

D. Bà là một người muốn được mọi người biết đến. 

Câu 4. Vì sao việc đặt tên đường phố theo ngày diễn ra sự kiện biểu tình lại có ý nghĩa lịch 

sử đặc biệt? 

A. Góp phần lưu giữ ký ức về một hành động dũng cảm đã làm thay đổi nhận thức của cả 

xã hội về chiến tranh phi nghĩa. 

B. Giúp người dân dễ nhớ địa chỉ và phân biệt các con phố trong thành phố. 

C. Tôn vinh sự phát triển của thành phố Xanh Pi-e trong giai đoạn sau chiến tranh. 

D. Gợi nhắc người dân Pháp về mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. 

Câu 5. Câu nói "Việt Nam luôn rạng ngời và in đậm trong trái tim tôi" khiến em cảm nhận 

điều gì?  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Câu 6. Từ “hân hoan” trong câu văn “Tại sân ga Hà Nội, hàng nghìn người hân hoan chào 

đón bà” của bài đọc có nghĩa là gì? 

A. Vui vẻ một cách nhẹ nhàng, lịch sự. C. Vui vẻ, thầm lặng và kín đáo. 



B. Vui mừng, phấn khởi một cách rõ rệt và rạng rỡ. D. Thân thiện, nồng nhiệt. 

Câu 7. Chỉ ra phép liên kết câu trong đoạn thứ 3 của bài đọc: 

A. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ. 

B. Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế và lặp từ ngữ. 

C. Liên kết câu bằng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ. 

D. Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế, từ ngữ nối và lặp từ ngữ. 

Câu 8. Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu văn sau. 

 Ngày nay, con phố dẫn đến nhà ga diễn ra sự kiện Ray-mông Điêng chặn đoàn tàu chở 

xe tăng năm xưa được đặt tên là “Phố 23 tháng Hai 1950".  

Câu 9. Xác định từ loại được gạch chân trong câu văn sau. 

 Sau sự kiện đó, Ray-mông Điêng bị toà án binh xử tù. Nhưng trước sự phản đối mạnh 

mẽ của người dân, sau gần một năm giam giữ, chính quyền Pháp buộc phải trả tự do cho 

chị. 

Câu 10. Viết 1 câu ghép nêu cảm nhận của em về Ray-mông Điêng 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

 

I/ TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

Câu 7 

(0,5đ) 

A  B B A B C 

 

Câu 5. Học sinh có thể nêu được một số ý như       1 điểm 

 Chị Ray - mông Điêng là người yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa. Chị là người có tấm 

lòng quốc tế cao cả.  

 

Câu 7.  Phép lặp từ ngữ: Lặp từ “Những dòng sông”   0,5 điểm 

Câu 8.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp trong câu sau:  1 điểm 

Ngày nay, con phố dẫn đến nhà ga diễn ra sự kiện Ray-mông Điêng chặn đoàn tàu chở xe  

 TN                                                                  CN 

tăng năm xưa được đặt tên là “Phố 23 tháng Hai 1950".  

                                  VN 

Câu 9. Xác định từ loại được gạch chân trong câu văn sau. 

Sau sự kiện đó, Ray-mông Điêng bị toà án binh xử tù. Nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ  

                                                                DT                                           DT 

của người dân, sau gần một năm giam giữ, chính quyền Pháp buộc phải trả tự do cho chị. 

                                                        ĐT                                                            TT           Đại từ 

Câu 10. Viết 1 câu ghép nêu cảm nhận của em về Ray-mông Điêng  1 điểm 

Mẫu: Em rất ngưỡng mộ chị Ray - mông Điêng, chị là người phụ nữ dũng cảm.  

 

 

 


